
UBND xã Đại Sơn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MĐVSDNS: 1062399          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tài khoản chi NS : 9527.41062399

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

STT Nội dung chi theo nhiệm vụ chi Loại Số tiền Nội dung chi theo mã nghành kinh tế Khoản Số tiền

I ) Chi thường xuyên trên giao 5,837,000,000 5,837,000,000

1 Quốc phòng 010 383,043,000 Quốc phòng 011 383,043,000

2 An ninh 010 223,008,000 An ninh 041 223,008,000

3 Văn hóa thông tin 160 25,000,000 Văn hóa 161 25,000,000

4 Phát thanh truyền hình 190 34,304,000 Phát thanh 191 34,304,000

5 Thể dục thể thao 220 5,000,000 Thể dục thể thao 221 5,000,000

6 Các hoạt động kinh tế 280 48,972,000 Hoạt động thú y 281 33,972,000

Giao thông đường bộ 292 15,000,000

7 Hoạt động của cơ quan quản lý nhà
nước đảng, đoàn thể 340 4,610,749,000

Quản lý nhà nước 341 3,020,665,000
HĐ đảng cộng sản Việt Nam 351 671,920,000
HĐ các tổ chức chính trị xã hội 361 896,708,000
Hỗ trợ hoạt động các tổ chức chính trị XH 362 21,456,000

8
Bảo đảm xã hội 370 506,924,000

Chính sách HĐ người có công CM 371 41,000,000
Lương hưu và BHXH 374 465,924,000

II) Dự phòng ngân sách xã 430 90,000,000 90,000,000
III ) 10% tiết kiệm chi thường xuyên 71,000,000 71,000,000

Cộng tổng chi ngân sách ( I + II+ III) 5,998,000,000 5,998,000,000
KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                Nguyễn Thị Ngọc     Nguyễn Văn Tiệp 



 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN THU  NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
 Đơn vị tính: đồng

STT Mã ngành
Kinh tế Nội dung nhóm mục thu Tổng dự toán  thu năm 2023

TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ ( A +B ) 5,998,000,000

A Thu cân đối chi thường xuyên ( I + II + III ) 5,998,000,000

I Các khoản thu tại xã 195,000,000

1 3901;3902 Thu từ quỹ đất công ích,HLCS 110,000,000
2 4949 Các khoản thu khác ngân sách 85,000,000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 334,000,000

1 Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 70,000,000

2 Thuế môn bài 13,000,000

3 Lệ phí trước bạ nhà đất 120,000,000

4 Thu phí lệ phí 35,000,000

5 Thuế thu nhập cá nhân 32,000,000

6 Thuế giá trị gia tăng 64,000,000

III Thu bổ sung cân đối Ngân sách 5,469,000,000

B              Thu không thường xuyên 0

1 Thu tiền sử dụng đất 

KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



UBND xã Đại Sơn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MĐVSDNS: 1062399          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tài khoản chi NS : 9527.41062399

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI XÂY DỰNG NĂM 2023 

STT Nội dung chi theo nhiệm vụ chi Loại Số tiền Nội dung chi theo mã nghành kinh tế Khoản Số tiền

 Chi xây dựng 3,000,000,000 3,000,000,000

1 Quản lý nhà nước 340 500,000,000 Quản lý nhà nước 341 500,000,000

2 Giáo dục trung học cơ sở 070 1,500,000,000 Giáo dục trung học cơ sở 073 1,500,000,000

3 Giáo dục mầm non 070 1,000,000,000 Giáo dục mầm non 071 1,000,000,000
Cộng 3,000,000,000 3,000,000,000

KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                Nguyễn Thị Ngọc     Nguyễn Văn Tiệp 
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